LỜI NÓI ĐẦU

Để có thể thực hiện được toàn bộ các nhiệm vụ giáo dục - đào tạo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp như đã quy định trong Luật Giáo dục nghề nghiệp, nhà giáo giảng dạy trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần được đào tạo đạt chuẩn về kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghề, nghiệp vụ sư phạm dạy nghề và được hình thành lý tưởng nghề nghiệp, nhân cách nhà giáo.

Thực tập sư phạm với tư cách là hoạt động thực hành về nghiệp vụ sư phạm  dạy nghề  được tổ chức nhằm làm hình thành năng lực thực hiện nhiệm vụ dạy nghề và phát triển những phẩm chất tâm lý cần thiết của kỹ năng dạy học, kỹ năng giao tiếp sư phạm, kỹ năng chế tạo và sử dụng phương tiện dạy học, kỹ năng tự hoàn thiện về nhân cách sư phạm.

Tài liệu này được biên soạn trên cơ sở chương trình đào tạo nghiệp vụ sư phạm dạy nghề sơ cấp (2017) được kết cấu theo mô đun với 3 bài, bao gồm những nội dung cơ bản: Yêu cầu chung của thực tập sư phạm, công tác giảng dạy trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Với những kiến thức và kỹ năng được hình thành và rèn luyện sau khi thực tập sư phạm, người học sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ của nhà giáo giảng dạy trình độ sơ cấp.

Tuy nhiên, do thời gian và được viết theo cấu trúc mô đun nên tài liệu này có thể vẫn còn những khiếm khuyết, hạn chế, rất mong nhận được những đóng góp của quý thầy cô giáo để chúng tôi hoàn thiện giáo trình này. 

Trân trọng cảm ơn!

Ban chủ nhiệm biên soạn chương trình và tài liệu

Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ sơ cấp
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BÀI 1: TÌM HIỂU VỀ THỰC TẬP SƯ PHẠM
* MỤC TIÊU CỦA BÀI

Sau khi học xong bài này, người học có khả năng:
- Kiến thức: Trình bày được những đặc điểm cơ bản của TTSP tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp.

- Kỹ năng: Phân tích được tầm quan trọng của việc tìm hiểu về TTSP đối với quá trình thực hiện nhiệm vụ TTSP.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động và tích cực áp dụng những kiến thức, kỹ năng có được từ bài học vào việc nâng cao chất lượng thiết kế và thực hiện dạy học các bài học trong chương trình đào tạo trình độ sơ cấp.
* NỘI DUNG CỦA BÀI

1. Khái quát về TTSP

1.1. Khái niệm về TTSP

TTSP là hoạt động giáo dục đặc thù của các trường sư phạm nhằm hình thành, phát triển những phẩm chất và năng lực cần thiết của nhà giáo theo mục tiêu đào tạo đã đề ra.
1) Định nghĩa
Nhà giáo là người làm nhiệm vụ dạy học và giáo dục trong nhà trường  hoặc các cơ sở giáo dục khác. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ đã quy định trong Luật Giáo dục, sinh viên trong các trường sư phạm được đào tạo không chỉ về kiến thức chuyên môn thuộc các lĩnh vực khoa học - công nghệ mà còn cả về nghiệp vụ sư phạm. Lĩnh vực đào tạo nghiệp vụ trong các trường sư phạm có nhiệm vụ hình thành những kiến thức về dạy học, bồi dưỡng lý tưởng đạo đức và rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ, nghệ thuật sư phạm cho giáo sinh. Lĩnh vực đào tạo sư phạm bao gồm các bộ môn  tâm lý học nghề nghiệp, giáo duc học nghề nghiệp, phương pháp và kỹ năng dạy học nghề nghiệp, thực tập phạm. 

Vấn đề TTSP được xem xét dưới nhiều góc độ khác nhau: 

TTSP “ là hoạt động thực tiễn của giáo sinh tại các trường phổ thông sau phần học lý thuyết về nghề sư phạm nhằm mục đích củng cố và nâng cao nhận thức và lòng yêu nghề dạy học, áp dụng các kiến thức vào thực tiễn, rèn luyện kỹ năng dạy học, công tác chủ nhiệm. Nội dung TTSP đòi hỏi vận dụng tổng hợp các kiến thức, nghiệp vụ được trang bị vào hoạt động cụ thể theo từng loại hình công tác giáo dục và giảng dạy”. Theo quan niệm trên, TTSP là hoạt động thực hành của giáo sinh các trường sư phạm và được tiến hành ở các cơ sở TTSP.

TTSP được coi là công đoạn quan trọng trong quá trình đào tạo người giáo viên với thời gian mà giáo sinh được tiếp xúc trực tiếp với thế giới sinh động của hoạt động nghề nghiệp nhằm giúp cho các em có thể củng cố, nâng cao, mở rộng các kiến thức, kỹ năng đã học ở trường sư phạm. TTSP được coi là giai đoạn kiểm tra sự chuẩn bị về mặt lý luận cũng như thực hành của giáo sinh đối với việc độc lập công tác của họ và hình thành những khả năng rộng lớn  trong việc sáng tạo giải quyết những nhiệm vụ giáo dục - giáo dưỡng của người giáo viên tương lai. Như vậy, TTSP đã thực sự trở thành hoạt động thực hành nhằm vận dụng kiến thức, kỹ năng, hình thành khả năng giải quyết công việc của giáo sinh. Ở góc độ quản lý, thông qua TTSP mà nhà trường có thể xác định được mức độ chuẩn bị về lý luận và thực hành của giáo sinh cho công việc tương lai của họ sau này.

TTSP là khâu hết sức quan trọng trong việc đào tạo năng lực sư phạm cho người giáo viên trong tương lai, hoạt động này đã trở thành một khâu trong chương trình đào tạo người giáo viên, khi xem xét nó như một quá trình dạy học để thực hiện những nhiệm vụ dạy học cơ bản như rèn luyện kỹ năng, kiểm tra và đánh giá kết quả tổng hợp của cả khoá học của giáo sinh sư phạm. Với quan niệm trên, TTSP được thực hiện theo những nguyên tắc và phương pháp dạy học.

TTSP là một bước trong quy trình rèn luyện kỹ năng sư phạm để giáo sinh tiến hành rèn luyện kỹ năng sư phạm bằng việc thực hiện một cách tương đối độc lập nhiệm vụ dạy học và giáo dục. Như vậy, việc rèn luyện kỹ năng sư phạm được tiến hành trong suốt quá trình đào tạo giáo viên và TTSP là giai đoạn luyện tập nâng cao với đối tượng thực.

TTSP lại là hoạt động thực hành của giáo sinh trong mối quan hệ tương tác với các yếu tố khác của quá trình sư phạm. Khi giáo sinh thực hiện nhiệm vụ  TTSP có nghĩa là họ đang tham gia vào các mối quan hệ mới như môi trường mới, thầy mới, trò mới, công việc mới và vị thế mới. Trong các mối quan hệ mới đó, để thích nghi, họ phải huy động tất cả những gì đã được chuẩn bị và vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo tri thức sư phạm vào tình huống không quen thuộc. Quan niệm trên nhấn mạnh dạy học và giáo dục là hoạt động đa dạng vừa có tính khoa học, vừa có tính nghệ thuật, dạy học không phải bắt hoạt động học thích ứng với hoạt động dạy mà dạy phải thích ứng với hoạt động học. TTSP là quá trình thích ứng của giáo sinh với các nhiệm vụ của người giáo viên. Sự thích ứng này chỉ có được khi giáo sinh được chuẩn bị tốt, có điều kiện để rèn luyện kỹ năng sư phạm.

Từ những phân tích trên có thể hiểu TTSP là hoạt động thực hành về nghiệp vụ sư phạm của giáo sinh SPKT nhằm hình thành và phát triển những kỹ năng cơ bản để tổ chức tốt hoạt động dạy học cũng như giáo dục, hình thành và phát triển những phẩm chất cơ bản của nhà giáo GDNN.
2) Đặc điểm TTSP 

TTSP là nội dung thuộc chương trình đào tạo SPKT cho nhà giáo giảng dạy trong các cơ sở GDNN. Việc tiến hành nhiệm vụ TTSP của giáo sinh cũng có những nét đặc trưng nhất định của nó.

Mục tiêu TTSP là hình thành, rèn luyện và phát triển năng lực dạy học kỹ thuật - nghề nghiệp, năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục ở các trường dạy nghề.

Đối tượng TTSP là các lớp học nghề có trình độ sơ cấp nghề. Học sinh (người học nghề) có sự đa dạng về trình độ nhận thức, đặc điểm tâm - sinh lý nhưng đều có mục tiêu chung là học nghề để sau này tham gia vào cuộc sống lao động nghề nghiệp. Vì vậy, học sinh rất tích cực và linh hoạt trong quá trình học lý thuyết cũng như thực hành nghề. Tuy nhiên, học sinh học nghề đến từ nhiều địa phương khác nhau nên có những khác biệt trong phong cách học tập cũng như cách ứng xử. Học sinh về cơ bản là tự lập, sống xa gia đình. Do lưu lượng học sinh học nghề phát triển nhanh trong những năm vừa qua nên ký túc xá không đủ đáp ứng nhu cầu ở nội chú làm cho công tác quản lý, giáo dục học sinh gặp nhiều khó khăn khi tiến hành hoạt động giáo dục của giáo sinh.

3) Vai trò của TTSP

Giáo viên giảng dạy ở cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải có phẩm chất, đạo đức tư tưởng tốt, đạt trình độ chuẩn về chuyên môn kỹ thuật và nghiệp vụ sư phạm dạy nghề.

Giáo viên giảng dạy ở cơ sở giáo dục nghề nghiệp có những nét khác biệt so với giáo viên của các bộ phận khác trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Giáo viên giảng dạy ở cơ sở giáo dục nghề nghiệp không chỉ có thiên chức dạy chữ, dạy người mà còn dạy nghề. Đặc điểm trên đòi hỏi nhà giáo không chỉ có kiến thức vững về chuyên môn, kỹ năng sư phạm, kỹ năng giao tiếp sư phạm mà còn phải có kỹ năng hành nghề thành thạo. Giáo viên dạy nghề đảm đương nhiệm vụ dạy lý thuyết, thực hành, dạy tích hợp, dạy học ở nhiều môi trường khác nhau như ở trong lớp, xưởng thực hành, phòng thí nghiệm, cơ sở sản xuất.v.v. Chúng được bao gồm hàng loạt các công việc có liên quan chặt chẽ với nhau. 

Việc đào tạo nghề có nhiều cấp độ khác nhau, nhiều nghề khác nhau, các ngành nghề luôn biến động theo sự thay đổi của khoa học, kỹ thuật công nghệ trong sản xuất và yêu cầu thị trường lao động. Vì vậy, giáo viên cần có sự thích ứng nhanh với sự phát triển của khoa học và công  nghệ.

Năng lực nghề nghiệp của nhà giáo là điều kiện cần thiết để hoạt động nghề có hiệu quả. Trong cấu trúc năng lực nghề nghiệp của nhà giáo GDNN có các thành tố như tri thức và kỹ năng chuyên môn khoa học- công nghệ, năng lực SPKT. Năng lực nghề nghiệp được hình thành thông qua đào tạo, bồi dưỡng và hoạt động thực tiễn nghề nghiệp, trong đó, thông qua đào tạo là quan trọng.

a) TTSP là môi trường thực hành sư phạm

Bất cứ một hoạt động nào cũng diễn ra trong một môi trường nhất định, hoạt động sư phạm không có ngoại lệ. Môi trường có hai mối quan hệ ràng buộc là ảnh hưởng và thích nghi, vì thế nhiệm vụ của nhà sư phạm là phải tiến hành khai thác những ảnh hưởng tốt, hạn chế những ảnh hưởng xấu cũng như tìm kiếm phương thức thích nghi ở mức cao nhất để hoạt động thực hành sư phạm của học viên đạt kết quả.

Khi học viên tiến hành giải quyết các nhiệm vụ TTSP có nghĩa là họ đang tham gia vào các mối quan hệ mới với môi trường mới, thầy mới, trò mới, công việc mới và vị thế mới mà những điều này họ chưa được làm quen hoặc làm quen dưới dạng giả định trong khi học ở trường sư phạm hay trường cao đẳng, các trường đại học không thuộc hệ thống trường sư phạm. Trong các mối quan hệ mới đó để thích nghi, họ phải huy động tất cả những gì đã được trường sư phạm chuẩn bị trước và dịch chuyển độc lập, linh hoạt, sáng tạo vào tình huống không quen thuộc, qua đó, có được những hiểu biết mới - có thể là những kiến thức khoa học, có thể chưa đạt, thậm chí không đạt đến tri thức khoa học. Điều đó không quan trọng, bởi giá trị của những hiểu biết mà giáo sinh có được khi thực hành sư phạm độc lập trong môi trường mới là sự nuôi dưỡng lòng khát khao tìm kiếm, khám phá, niềm say mê với hoạt động thực tiễn sư phạm và ý thức, thói quen làm việc độc lập, sáng tạo ở họ. Với ý nghĩa trên, chúng ta cần chuẩn bị được môi trường TTSP hợp lý về các điều kiện, phương tiện và thái độ.

Chuẩn bị về thái độ có nghĩa là giúp học viên nhận thức rõ vị trí, vai trò và ý nghĩa của TTSP trong quy trình đào tạo người giáo viên cũng như việc chuẩn bị hành trang bước vào nghề dạy học. Việc làm này được tiến hành khi giới thiệu chương trình đào tạo của trường sư phạm, qua đó, làm rõ vị trí của các môn học, các hoạt động giáo dục nhất là những môn học và các hoạt động mang tính nghiệp vụ như Thiết kế dạy học, Chuẩn bị dạy học; Kiểm tra và đánh giá kết quả .

Để thể hiện hứng thú và niềm say mê với hoạt động TTSP không chỉ cần học viên có nhận thức rõ về ý nghĩa của hoạt động TTSP với dự án học đường, dự án nghề nghiệp mà họ còn phải có những điều kiện nhất định để thực hiện có kết quả hoạt động đó. Những điều kiện đó là tâm - sinh lý cá nhân, tâm lý - xã hội và nền kinh tế - văn hóa - xã hội.

Chuẩn bị điều kiện cho học viên tham gia TTSP là giúp học viên lĩnh hội một cách tích cực, độc lập, sáng tạo, chuyển thành vốn sống của mỗi học viên để họ vận dụng vào việc thiết kế cũng như thi công bài giảng trong đợt TTSP. Chúng có thể gồm có hệ thống kỹ năng dạy học và giáo dục như tri thức và thao tác để giáo sinh tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục mang tính khoa học, nghệ thuật trong khi TTSP. Chọn địa điểm thực tập, bàn bạc thống nhất về nội dung, phương pháp và những yêu cầu trong đánh giá từng hoạt động thực tập của nhà trường nơi mà học viên đến thực tập cũng góp phần không nhỏ vào thành công của đợt TTSP.

Chính những thành công nhỏ mà mỗi học viên đạt được trong từng công việc của  đợt TTSP không chỉ có ý nghĩa đào tạo đối với mỗi người, mà còn nuôi dưỡng, phát triển tình yêu đối với nghề dạy học nói chung và công tác TTSP nói riêng.

Việc tổ chức cho học viên tham gia thực tập “tại địa phương” một cách thuận lợi, tạo điều kiện cho họ biết cách phát huy hết tính tích cực, độc lập, sáng tạo trong công tác thực hành sẽ giữ vị trí quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả  TTSP của sinh viên.

Việc tiến hành tổng kết, đánh giá được kết quả TTSP một cách khách quan, công bằng và công khai bằng những thang đánh giá rõ ràng, phù hợp với tính chất từng hoạt động, với yêu cầu thực hành bộ môn, thực hành nghề sẽ tạo ra niềm tin, sự phấn khởi ở học viên về công tác thực hành sư phạm.

Tránh những biểu hiện như sự chuẩn bị chưa chu đáo, tổ chức thực hành không mang tính khoa học, thiếu sự phối hợp ăn ý giữa trường sư phạm với các “trường địa phương”, tổng kết đánh giá không tương xứng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả rèn luyện kỹ năng sư phạm nói riêng, kết quả đào tạo nói chung và thái độ đối với nghề của giáo sinh sư phạm.

b) TTSP là phương pháp rèn luyện năng lực sư phạm

TTSP được thực hiện nhằm hình thành và phát triển năng lực SPKT cho người nhà giáo giảng dạy trong các cơ sở GDNN. “Trường sư phạm là một trường đào tạo nghề” thể hiện rõ tính chuyên nghiệp trong toàn bộ hoạt động đào tạo thông qua việc hình thành và phát triển các kỹ năng nghề nghiệp gắn bó với thực tiễn sinh động của các cơ sở GDNN. Năng lực sư phạm có cấu trúc phù hợp với hoạt động sư phạm, được hình thành và phát triển trong quá trình rèn luyện của người giáo viên tương lai, tạo nên sự trưởng thành trong nghề nghiệp. Quá trình đào tạo phải hình thành được các kỹ năng nghề nghiệp cơ bản, cần thiết và khả dụng. Những năng lực sư phạm được tiếp tục hình thành và phát triển trong quá trình TTSP.

Năng lực dạy các bài học lý thuyết nghề, thực hành nghề, các bài tích hợp trong dạy học. Năng lực này được biểu hiện qua các kỹ năng sư phạm:
Một) Kỹ năng phân tích chương trình đào tạo. Kỹ năng phân tích chương trình đào tạo ngành, nghề mà mình sẽ tiến hành dạy học; chương trình môn học, từ phân tích chương trình các môn học mà có kỹ năng xác định nội dung dạy học cho  một bài học.

Hai) Kỹ năng nghiên cứu tài liệu giảng dạy các môn học. Giáo sinh biết nghiên cứu giáo trình, sách giáo khoa, tài liệu tham khảo xác định các nội dung dạy học cho mỗi chương, mỗi phần, mục... và được cụ thể hoá ở mỗi bài học, tiết học.

Ba) Kỹ năng soạn bài và chuẩn bị cho lên lớp. Học viên thực hiện quy trình soạn giáo án lý thuyết cũng như thực hành nghề. Với sự hướng dẫn nhất định của giáo viên, giáo sinh soạn giáo án theo mẫu viết đề cương bài giảng và chuẩn bị phương tiện, thiết bị cùng các điều  kiện khác cho quá trình lên lớp. Trong quá trình TTSP, học viên sẽ nhận thấy rằng bài soạn không phải là giáo trình, sách giáo khoa mà bài soạn phải xác định được từng hoạt động, thao tác mà người dạy cũng như học cần thực hiện để khám phá, lĩnh hội khái niệm. Bài soạn với những nội dung khoa học về chuyên môn đã được xử lý về mặt sư phạm để dựa theo đó, giáo viên tiến hành tổ chức quá trình dạy học.

Bốn) Kỹ năng viết, vẽ trên bảng. Đây là kỹ năng mà học viên dành nhiều thời gian luyện tập để giáo án bảng được trình bày một cách khoa học và thể hiện rõ nội dung cơ bản của bài dạy. Những hạn chế của giáo sinh SPKT là viết chữ xấu trong đó có việc viết bảng rất khó đọc nhất là với các công thức, ký hiệu. Trong quá trình TTSP, kỹ năng này được luyện tập và tiến triển có tốt hơn.

Năm) Kỹ năng thể hiện thao tác đi - đứng, ra vào lớp, đi lại trong lớp học. Học viên có kỹ năng thể hiện thao tác đi - đứng ra vào lớp, đi lại trong lớp học cho phù hợp, tránh những động tác thừa trong giờ dạy. Trong dạy học thực hành, học viên có điều kiện vận dụng những hiểu biết để biết tổ chức dạy một bài thực hành cơ bản cũng như nâng cao, đảm bảo an toàn cho học sinh khi thao tác trên các thiết bị.

Sáu) Kỹ năng chuẩn bị, sử dụng được các phương tiện, thiết bị dạy học. Kỹ năng sử dụng được các phương tiện dạy học phổ biến như dùng các mô hình, bản vẽ, máy chiếu đa năng, máy tính và các thiết bị kết nối máy tính. Học viên phải biết cách rèn luyện những cách thức khác nhau để sử dụng được phương tiện dạy học hiện đại sao cho trở nên thiết thực, đảm bảo tính sáng tạo. Đối với các bài dạy thực hành, giáo sinh  có cơ hội thử nghiệm kỹ năng  nghề với vị thế là người dạy nghề cho người khác. Qua theo dõi TTSP, chúng tôi nhận thấy một số học viên lúc ban đầu dạy thực hành nghề rất lúng túng trong thao tác mẫu cũng như quan sát, uốn nắn học sinh thao tác nhưng cùng với thời gian luyện tập, kỹ năng của họ đã vững vàng hơn.

Bảy) Kỹ năng sử dụng ngôn ngữ nói và viết. Dù phương tiện thiết bị dạy học có hiện đại và hợp lý đến đâu thì giáo viên vẫn phải sử dụng ngôn ngữ trong việc tổ chức, thiết kế và thi công bài học. Trong TTSP, học viên rèn luyện để biểu đạt rõ ràng và mạch lạc ý nghĩ và tình cảm của mình bằng ngôn ngữ chính xác, trong sáng, giàu hình ảnh và dễ hiểu, biết trình bày một nội dung sâu sắc bằng những hình thức giản dị, rõ ràng.

Tám) Kỹ năng dự giờ, rút kinh nghiệm. Biết nhận xét đánh giá bài dạy để tự hoàn thiện bản thân đồng thời trao đổi, học tập kinh nghiệm với đồng nghiệp. Qua dự giờ, giáo sinh  cũng rèn luyện khả năng quan sát học sinh, theo dõi mọi diễn biến trong nhận thức và tình cảm.

Chín) Việc phối hợp kỹ năng dạy học để thể hiện trọn vẹn nội dung bài dạy. Để rèn luyện kỹ năng thể hiện trọn vẹn các bài dạy được giao, học viên phải biết phối hợp được các kỹ năng viết, nói, điệu bộ, khả năng bao quát học sinh khi giảng bài, làm chủ được mọi tình huống phát sinh trong quá trình lên lớp, vận dụng được các phương pháp dạy học. Học viên tổ chức được từng bước lên lớp, tiến tới thành thục và chủ động trong quá trình thực hiện các bước lên lớp.

Mười) Kỹ năng kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả bài học. Qua soạn các bài kiểm tra, tổ chức và đánh giá kết quả kiểm tra mà học viên sẽ rèn luyện được kỹ năng kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh. Cũng thông qua công việc này, học viên biết nhìn nhận lại chính bản thân mình để có cố gắng nhiều hơn.

1.2. Nội dung TTSP

TTSP là giai đoạn quan trọng của quá trình giáo dục nghề nghiệp trong một khoá đào tạo nghiệp vụ sư phạm. Do vậy về mặt nội dung, nó phải thể hiện được tính toàn diện trong việc thực hiện mục tiêu đào tạo người giáo viên.

1) Tìm hiểu về tình hình kinh tế - xã hội của địa phương: tìm hiểu về các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của địa phương, các xu hướng đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài nước
2) Tìm hiểu về ngành nghề của người học: tìm hiểu về các ngành/nghề đào tạo trình độ sơ cấp đáp ứng nhu cầu nhân lực của địa phương. Tìm hiểu về thực trạng đào tạo nghề cho lao động nông thôn
3) Thực tập giảng dạy: thực tập giảng dạy giáo án lý thuyết, thực hành, tích hợp. Trong đó, chú trọng thực tập giảng dạy giáo án tích hợp.
4) Dự giờ, đánh giá bài giảng: dự giờ, tập đánh giá bài giảng của đồng nghiệp để rút kinh nghiệm về biên soạn giáo án, tổ chức dạy học.
5) Viết báo cáo thực tập sư phạm: Báo cáo thu hoạch về các nội dung từ mục 1) đến mục 4) trong nội dung TTSP
1.3. Đánh giá kết quả TTSP

Việc tổ chức kiểm tra, đánh giá, xếp loại học viên khi thực hiện nhiệm vụ TTSP phải được thực hiện theo những yêu cầu tâm lý - giáo dục học xác định như tiến hành giao việc vừa sức, chú trọng đến chất lượng công việc đã hoàn thành, không đòi hỏi phải có mức độ thuần thục của thao tác sư phạm ngay mà nên đặt vấn đề là biết cách thực hiện thao tác đúng, chính xác, có phương pháp, có ý thức cải tiến và có lòng nhiệt tình. Khi đánh giá, chúng ta phải biết lưu ý đến sự tiến bộ là chủ yếu, tạo điều kiện thuận lợi cho học viên thực hiện được đầy đủ và ngày một cao tính độc lập, sáng tạo trong mọi hoạt động. Kết quả thực hiện hệ thống thao tác sư phạm qua những giờ mà học viên đăng ký “Giờ dạy tốt”,  “Những hoạt động tốt” sẽ giữ vị trí trọng điểm trong đánh giá kết quả của TTSP.

Căn cứ vào đặc tính của quá trình và kết quả hoạt động dạy học và giáo dục của học viên mà chúng ta đánh giá kết quả TTSP.

Các tiêu chí đánh giá thực tập giảng dạy được thực hiện qua phân tích trình độ am hiểu nội dung dạy học, kỹ năng vận dụng những nguyên tắc, phương pháp dạy học mà học viên thể hiện trong cách tổ chức giờ dạy, nền nếp dạy học, kết quả tiếp thu bài của học sinh, thể hiện qua các khâu kiểm tra, qua các hoạt động thực hành, tinh thần làm việc, thái độ đối xử, tác phong sư phạm khi lên lớp cũng như trong chỉ đạo học tập của học sinh, kết quả giờ đăng ký “Giờ dạy”, chất lượng của hồ sơ giảng dạy v.v..

Cách tính điểm cho học viên được đánh giá theo quy định hiện hành và được xếp thành bốn loại như giỏi, khá, trung bình, không đạt yêu cầu.

1.4. Những mẫu biểu sử dụng trong TTSP

1) Mẫu giáo án lý thuyết, thực hành, tích hợp ban hành theo Quyết định 62/2008
2) Mẫu phiếu đánh giá bài giảng
3) Các mẫu quản lý hồ sơ dạy học: Học viên căn cứ  vào các mẫu biểu để thực hiện các công việc quản lý hồ sơ dạy học
2. Tìm hiểu cơ sở TTSP

2.1. Tình hình kinh tế - xã hội của địa phương 


1) Tìm hiểu về tình hình phát triển kinh tế của địa phương: Các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, công nghiệp; các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn, các làng nghề truyền thống.

2) Tìm hiểu về tình hình văn hóa: truyền thống văn hóa, sự phát triển giáo dục của địa phương; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở địa phương

2.2. Tìm hiểu về tình hình đào tạo của cơ sở thực tập

1) Chức năng, nhiệm vụ của cơ sở giáo dục nghề nghiệp

2) Quá trình đào tạo: các ngành, nghề đào tạo; quy mô đào tạo; mối liên kết với doanh nghiệp


3) Tình hình việc làm của học sinh sau tốt nghiệp

3. Tìm hiểu về nghề nghiệp người học

3.1. Các yêu cầu của doanh nghiệp, xã hội 


1) Nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp, làng nghề truyền thống

2) Yêu cầu về kiến thức, kỹ năng đối với nhân lực được tuyển dụng


3) Yêu cầu về các ngành, nghề 

3.2. Đặc điểm các nghề đào tạo trình độ sơ cấp


1) Đào tạo sơ cấp gồm 3 bậc
Bậc 1: Xác nhận trình độ đào tạo của người học có kiến thức phổ thông, cơ bản; kỹ năng thao tác cơ bản để thực hiện một hoặc một vài công việc đơn giản có tính lặp lại của một nghề xác định trong môi trường làm việc không thay đổi, với sự giám sát của người hướng dẫn. Bậc 1 yêu cầu khối lượng học tập tối thiểu 5 tín chỉ.
Người học hoàn thành chương trình đào tạo, đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra Bậc 1 được cấp chứng chỉ sơ cấp I.
 Bậc 2: Xác nhận trình độ đào tạo của người học có kiến thức thực tế và lý thuyết về hoạt động trong phạm vi hẹp của một nghề, kiến thức phổ thông, cơ bản về tự nhiên, văn hóa, xã hội và pháp luật; kỹ năng thực hành nghề nghiệp dựa trên các kỹ thuật tiêu chuẩn để thực hiện một số công việc có tính lặp lại trong môi trường rất ít thay đổi dưới sự giám sát của người hướng dẫn, có thể tự chủ trong một vài hoạt động cụ thể.

Bậc 2 yêu cầu khối lượng học tập tối thiểu 15 tín chỉ. Người học hoàn thành chương trình đào tạo, đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra Bậc 2 được cấp chứng chỉ sơ cấp II.

 Bậc 3: Xác nhận trình độ đào tạo của người học có kiến thức thực tế và lý thuyết về một số nội dung trong phạm vi của một nghề đào tạo; kiến thức phổ thông về tự nhiên, văn hóa, xã hội và pháp luật; kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin; kỹ năng nhận thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để có thể làm việc độc lập trong các điều kiện ổn định và môi trường quen thuộc.

Bậc 3 yêu cầu khối lượng học tập tối thiểu 25 tín chỉ. Người học hoàn thành chương trình đào tạo, đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra Bậc 3 được cấp chứng chỉ sơ cấp III.


2) Yêu cầu về chuẩn đầu ra
	Bậc trình độ
 
	Chuẩn đầu ra
Người tốt nghiệp khóa đào tạo phải có:

	
	Kiến thức
	Kỹ năng
	Mức tự chủ và trách nhiệm

	1
	- Kiến thức thực tế và sự hiểu biết trong phạm vi hẹp về một vài công việc của một nghề xác định.
- Kiến thức cơ bản về tự nhiên, văn hóa, xã hội và pháp luật phục vụ cuộc sống, học tập nâng cao và chuẩn bị cho công việc nghề nghiệp.
	- Kỹ năng thực hành cơ bản, lao động chân tay, trực tiếp;
- Kỹ năng giao tiếp cơ bản trong môi trường quen thuộc.
	- Thực hiện một số công việc đơn giản, có tính lặp lại, dưới sự giúp đỡ của người hướng dẫn.
- Làm việc với sự giám sát chặt chẽ, tuân theo hướng dẫn hoặc làm theo mẫu.
- Tự đánh giá và đánh giá công việc với sự giúp đỡ của người hướng dẫn.

	2
	- Kiến thức thực tế và lý thuyết về hoạt động trong phạm vi hẹp của một nghề.
- Kiến thức phổ thông về tự nhiên, văn hóa, xã hội và pháp luật phục vụ cuộc sống, công việc nghề nghiệp và học tập nâng cao.
	- Kỹ năng nhận thức, kỹ năng thực hành để áp dụng các phương pháp, công cụ, tài liệu thích hợp và thông tin sẵn có.
- Kỹ năng giao tiếp để trình bày kết quả hoặc báo cáo công việc của bản thân.
	- Thực hiện một số công việc có tính thường xuyên, tự chủ tương đối trong môi trường quen thuộc;
- Làm việc trong môi trường không quen thuộc với chỉ dẫn của người hướng dẫn;
- Tự đánh giá và đánh giá kết quả của nhiệm vụ được giao.

	3
	- Kiến thức thực tế và lý thuyết về những nguyên tắc, quá trình và khái niệm thông thường trong phạm vi của một nghề đào tạo;
- Kiến thức phổ thông về tự nhiên, văn hóa, xã hội và pháp luật phục vụ cuộc sống, công việc nghề nghiệp, và học tập nâng cao.
- Kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin liên quan đến công việc nghề nghiệp nhất định.
	- Kỹ năng nhận thức, kỹ năng thực hành để làm việc hoặc giải quyết công việc một cách độc lập.
- Kỹ năng sử dụng các thuật ngữ chuyên môn trong giao tiếp hiệu quả tại nơi làm việc.
	- Làm việc độc lập trong các điều kiện ổn định và môi trường quen thuộc;
- Thực hiện công việc được giao và tự đánh giá kết quả theo các tiêu chí đã được xác định.
- Tham gia làm việc theo tổ, nhóm và chịu trách nhiệm một phần đối với kết quả công việc.


BÀI 2: ĐÁNH GIÁ BÀI GIẢNG
* MỤC TIÊU CỦA BÀI

Sau khi học xong bài này, người học có khả năng:
- Kiến thức: Trình bày được khái niệm và phương pháp đánh giá bài giảng.

- Kỹ năng: Phân biệt được các tiêu chí đánh giá đối với các bài giảng lý thuyết, thực hành, tích hợp; ghi chép bài dự giảng.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động và tích cực áp dụng những kiến thức, kỹ năng có được từ bài học vào quá trình đánh giá bài giảng đảm bảo tính chính xác, khách quan, tôn trọng tác giả của bài trình giảng và các cá nhân tham gia đánh giá.
* NỘI DUNG CỦA BÀI

1. Khái niệm về đánh giá bài giảng

Vấn đề đánh giá có nhiều cách hiểu khác nhau về đánh giá bài giảng, nhưng nói chung đánh giá được hiểu một cách tổng quát như sau: đánh giá là quá trình hình thành những nhận định, những phán đoán về thực trạng dựa vào sự phân tích thông tin thu được trên cơ sở đối chiếu với những mục tiêu, tiêu chuẩn đã đề ra, nhằm đề xuất quyết định thích hợp để cải thiện thực trạng, điều chỉnh, nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc.


+ Theo Đại Từ điển tiếng Việt, đánh giá là nhận xét, bình phẩm về giá trị 

+ Đánh giá trong giáo dục là quá trình thu thập, lý giải kịp thời, có hệ thống những thông tin về hiện tượng, khả năng hay nguyên nhân của chất lượng và hiệu quả giáo dục, làm cơ sở cho những chủ trương, biện pháp và hành động giáo dục tiếp theo.

Những định nghĩa trên đã xác định: đánh giá là xác định giá trị trên cơ sở những kết quả thu thập được. Đánh giá là quá trình hình thành những nhận định, phán đoán về kết quả giáo dục, dựa vào sự phân tích những thông tin thu được, đối chiếu với những mục tiêu, tiêu chuẩn đã đề ra, nhằm đề xuất những quyết định thích hợp để cải thiện thực trạng, điều chỉnh nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục. 

Từ những định nghĩa đó, chúng tôi quan niệm: Đánh giá là xem xét mức độ phù hợp của một tập hợp các thông tin thu được với một tập hợp các tiêu chí thích hợp của mục tiêu đã xác định nhằm đưa ra quyết định theo một mục đích nào đó. Đánh giá bao giờ cũng gắn với đo và lượng giá. Lượng giá theo tiêu chí là sự đối chiếu thông tin thu thập được với những tiêu chí đã đề ra.

- Đánh giá bài giảng là xác định mức độ đạt được theo các tiêu chí: Chuẩn bị bài giảng, năng lực sư phạm, năng lực chuyên môn, thời gian tổ chức thực hiện, kết quả học tập của sinh viên.


Như vậy, đánh giá bài giảng là quá trình thu thập, ghi nhận và phân tích những thông tin về bài giảng của giáo viên và của sinh viên một cách có hệ thống nhằm đối chiếu với các tiêu chí, xác định mức độ đạt được so với tiêu chí đã đề ra.

Về đánh giá bài giảng tích hợp có các cách tiếp cận: Một là, đánh giá bài giảng với tư cách là sản phẩm của hoạt động sư phạm của giáo viên. Hai là, đánh giá năng lực thực hiện của người học sau khi thực hiện bài học với tư cách là mục tiêu cần đạt của dạy học tích hợp. Dùng cách tiếp cận nào là do mục đích của người đánh giá. Nhưng vấn đề quan trọng là cần đánh giá năng lực thực hiện của người học qua dạy học tích hợp sẽ mang dấu ấn gì khác so với dạy học truyền thống. Vì vậy, các cơ sở GDNN hiện nay áp dụng cách đánh giá bài giảng tích hợp với tư cách là sản phẩm của hoạt động sư phạm của người giáo viên kết hợp với đánh giá năng lực thực hiện của người học.

2. Phương pháp đánh giá bài giảng


Phương pháp đánh giá bài giảng là cách thức thu thập, phân tích để đưa ra những nhận định về công tác chuẩn bị của giáo viên, về tổ chức hoạt động dạy học và kết quả đạt được sau quá trình dạy học một bài giảng.

1) Học viên tự đánh giá

Nếu học viên dành thời gian để thu thập, ghi nhận, và phân tích những đánh giá và quan sát của chính giáo viên và của cả học viên có hệ thống từ đó có thể đưa đến các thay đổi về công tác chuẩn bị, về nội dung bài giảng về tổ chức hoạt đông dạy học trên lớp là hết sức quan trọng. Theo thống kê, trong các cơ sở GDNN hiện nay chưa quy định cũng như có mẫu biểu cho việc học tự đánh giá bài giảng của mình.

Để đánh giá bài giảng của mình thì học phải ghi chép lại những diễn biến bài giảng của mình, những nhận xét theo các tiêu chí đề ra và đánh giá bài giảng theo mẫu phiếu quy định.

Học cần xem xét xem các hoạt động trong lớp học, các bài tập được giao và các bài kiểm tra hỗ trợ như thể nào cho các mục tiêu học tập và cho phép người học trao đổi những gì họ biết và sau đó sử dụng thông tin này để nâng cao chất lượng dạy và học.


 2) Đánh giá chéo (đồng nghiệp đánh giá)


Đây là phương pháp phổ biến trong đánh giá bài giảng hiện nay. Giáo viên trong khoa, bộ môn nghiên cứu hồ sơ giáo án, dự giờ giảng của giáo viên và đánh giá theo phiếu đánh giá đồng thời tổ chuyên môn phải chỉ ra được những điểm mạnh, điểm yếu của giáo viên và góp ý, khuyến nghị giáo viên xây dựng kế hoạch rèn luyện, tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực nghề nghiệp.

Khi giáo viên biết được sinh viên đang tiến triển trong học tập như thế nào và họ đang gặp khó khăn ở chỗ nào, giáo viên có thể sử dụng những thông tin này để điều chỉnh việc giảng dạy cần thiết, chẳng hạn như dạy lại hay thử các phương pháp khác, hay cung cấp cho sinh viên thêm nhiều cơ hội hơn nữa để thực hành.


3) Người học đánh giá


Đây là bước tiến quan trọng trong văn hóa đánh giá chất lượng cơ sở đào tạo. Hiện có nhiều quan điểm khác nhau về việc sinh viên đánh giá bài giảng. 

Loại ý kiến thứ nhất: người học không hiểu rõ về công tác chuẩn bị của giáo viên, chưa có cơ sở lý luận về vấn đề đánh giá nên việc đánh giá mang yếu tố cảm tính nhiều hơn. 

Loại ý kiến thứ hai, người học là  người thụ hưởng thành quả của dạy học và giáo dục nên họ có trách nhiệm trong việc giúp nhà trường và giáo viên biết được  những nội dung, phương pháp dạy học. Việc để người học đánh giá bài giảng là cần thiết.

Chúng tôi quan niệm, người học cần tham gia vào việc đánh giá bài giảng. Việc người học đánh giá bài giảng sẽ giúp cho giáo viên và nhà trường cải tiến, đổi mới nội dung, phương pháp cũng như các điều kiện cho việc tổ chức dạy tích hợp. Tuy nhiên cần xây dựng tiêu chí và phiếu đánh giá phù hợp với mục tiêu đề ra.

3. Các tiêu chí đánh giá bài giảng


Việc đánh giá bài giảng thực hiện ở 5 tiêu chí.  Các tiêu chí đó được thể hiện ở các tiêu chuẩn, chỉ báo đánh giá, cụ thể:

1) Nhóm tiêu chí về chuẩn bị bài giảng;

- Giáo án, đề cương bài giảng; 

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật tư, học liệu.

2) Nhóm tiêu chí về năng lực sư phạm

- Sử dụng phương pháp dạy học và phương tiện dạy học;
- Tổ chức giờ dạy học;
- Sử dụng các phương pháp và công cụ kiểm tra, đánh giá kết quả học tập.

3) Nhóm tiêu chí về năng lực chuyên môn

- Tiêu chí về nội dung kiến thức;
- Tiêu chí về kỹ năng.

4) Tiêu chí về kết quả bài dạy 


5) Tiêu chí về  thời gian thực hiện bài giảng

Minh họa cho tiêu chí đánh giá bài giảng tích hợp
PHIẾU ĐÁNH GIÁ BÀI GIẢNG TÍCH HỢP

Học viên:………………………………………........….....…....……………

Bài dạy:…………………………………………..........…….…….....………..

Thời gian giảng dạy: từ giờ……………….. đến ………........……………….

(Mẫu phiếu dùng cho GV đánh giá, tự đánh giá)
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	[image: image19.wmf]
	[image: image20.wmf]
	[image: image21.wmf]
	5.0
	

	
	
	2.2. Khối lượng kiến thức liên quan

M1: Chưa đủ để hình thành kỹ năng

M2:Đủ đề hình thành kỹ năng

M3: Phân tích sâu sắc kiến thức để hình thành kỹ năng
	[image: image22.wmf]
	[image: image23.wmf]
	[image: image24.wmf]
	5.0
	

	
	
	2.3.Tiêu chuẩn kỹ năng 

M1: Chưa đầy đủ

M2: Đầy đủ, chính xác

M3: Đầy đủ, chính xác, có cập nhật, bổ sung tiêu chuẩn mới.
	[image: image25.wmf]
	[image: image26.wmf]
	[image: image27.wmf]
	5.0
	

	
	
	2.4.Thao tác mẫu 

M1: Đầy đủ

M2: Đầy đủ, chính xác, có hướng dẫn

M3: Thuần thục, chính xác, có hướng dẫn
	[image: image28.wmf]
	[image: image29.wmf]
	[image: image30.wmf]
	5.0
	

	
	
	2.5. Trình tự các bước thực hành

M1: Theo đúng trình tự

M2: Đầy đủ, đảm bảo tính lôgic, khoa học

M3: Đầy đủ, đảm bảo tính lôgic, khoa học, sát với thực tiễn nghề nghiệp.
	[image: image31.wmf]
	[image: image32.wmf]
	[image: image33.wmf]
	5.0
	

	
	
	2.6. Phân tích được các sai hỏng thường gặp, biện pháp xử lý và phòng tránh.

M1: Nêu được các sai hỏng

M2:Phân tích được các sai hỏng

M3: Phân tích được các sai hỏng và nêu biện pháp khắc phục
	[image: image34.wmf]
	[image: image35.wmf]
	[image: image36.wmf]
	5.0
	

	3
	Sư phạm
	3.1.Vận dụng các phương pháp dạy học

M1:Sử dụng đa dạng các phương pháp dạy học

M2:Sử dụng nhuần nhuyễn các PPDH

M3:Sử dụng nhuần nhuyễn nhất là PPDH tích cực và phương tiện dạy học giúp sinh viên tiếp thu kiến thức, hình thành kỹ năng nghề
	[image: image37.wmf]
	[image: image38.wmf]
	[image: image39.wmf]
	5.0
	

	
	
	3.2.Sử dụng thiết bị, dụng cụ, vật tư, phương tiện dạy học

M1: Có hướng dẫn SV sử dụng thiết bị, dụng cụ và vật tư nhưng chưa đầy đủ

M2: Hướng dẫn SV sử dụng thiết bị, dụng cụ và vật tư

M3: Hướng dẫn đầy đủ, rõ ràng SV sử dụng thiết bị, dụng cụ và vật tư
	[image: image40.wmf]
	[image: image41.wmf]
	[image: image42.wmf]
	5.0
	

	
	
	3.3.Tổ chức luyện tập 

- M1: Biết tổ chức cho SV luyện tập hình thành kỹ năng 

- M2:Tổ chức cho SV luyện tập hình thành kỹ năng theo đúng trình tự

- M3: Tổ chức cho SV luyện tập đúng trình tự phù hợp với đối tượng để nhằm hình thành kỹ năng
	[image: image43.wmf]
	[image: image44.wmf]
	[image: image45.wmf]
	5.0
	

	
	
	3.4. Phương pháp kiểm tra, đánh giá kiến thức, kỹ năng

- M1: Chưa đầy đủ và phù hợp 

- M2: Đầy đủ

- M3: Đầy đủ và phù hợp với quá trình hình thành kỹ năng
	[image: image46.wmf]
	[image: image47.wmf]
	[image: image48.wmf]
	5.0
	

	
	
	3.5. Diễn đạt và tác phong sư phạm

 - M1: Biết diễn đạt nội dung bài học, tác phong bình tĩnh  

- M2: Diễn đạt rõ ràng, tác phong tự tin

- M3: Diễn đạt rõ ràng, dễ hiểu. Bao quát được lớp học và xử lý tốt các tình huống sư phạm; tạo được tâm lý hợp tác tích cực.
	[image: image49.wmf]
	[image: image50.wmf]
	[image: image51.wmf]
	5.0
	

	
	
	3.6.Thực hiện các bước lên lớp

- M1: Chưa thực hiện đủ các bước lên lớp

- M2: Thực hiện đúng, đủ các bước lên lớp

- M3: Thực hiện thuần thục các bước lên lớp
	[image: image52.wmf]
	[image: image53.wmf]
	[image: image54.wmf]
	5.0
	

	4
	Kết quả học tập của sinh viên
	4.1.Nhận thức được các kiến thức liên quan, quy trình/trình tự thực hiện 

- M1: Dưới ½ đạt được 

- M2: Từ 1/2 SVđạt 

- M3: Từ 3/4 SV đạt 

( Không có SV nào đạt không tích)
	[image: image55.wmf]
	[image: image56.wmf]
	[image: image57.wmf]
	5.0
	

	
	
	4.2.Thực hiện thao động tác kỹ thuật theo đúng quy trình/trình tự thực hiện 

- M1: Dưới ½ SV thực hiện được 

- M2: Từ 1/2 SV thực hiện được 

- M3:Trên 3/4SV thực hiện được

( Không có SV nào thực hiện đúng quy trình không cho điểm)
	[image: image58.wmf]
	[image: image59.wmf]
	[image: image60.wmf]
	5.0
	

	
	
	4.3.Sản phẩm thực hành của sinh viên đạt yêu cầu về kỹ thuật, thời gian

- M1: Dưới ½ đạt được

- M2: từ 1/2 SVđạt 

- M3: trên 3/4 đạt được

( Không có SV nào đạt không cho điểm)
	[image: image61.wmf]
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	[image: image63.wmf]
	5.0
	

	
	
	4.4.Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp, tác phong LĐ công nghiệp

- M1: Dưới ½ đạt được

- M2: từ 1/2 SVđạt 

- M3: trên 3/4 đạt được

 ( Không có SV nào đạt không tích)
	[image: image64.wmf]
	[image: image65.wmf]
	[image: image66.wmf]
	5.0
	

	
	Thời gian thực hiện bài giảng
	Thời gian tính bằng phút/tổng thời gian thực hiện

- M1: Thời gian trong khoảng ± 1%:  5 điểm 

- M2:Thời gian trong khoảng ± 2%: 3 điểm 

- M3: Thời gian trong khoảng <= 3%:1 điểm
( thiếu hoặc vượt quá 3 % không đánh giá bài giảng)
	[image: image67.wmf]
	[image: image68.wmf]
	[image: image69.wmf]
	5.0
	

	Tổng điểm
	
	
	
	
	


Người đánh giá

………………………
Như vậy: có 5 nội dung đánh giá, trong đó điểm đánh giá

· 15 điểm: Chuẩn bị bài giảng: 6 tiêu chí, mỗi tiêu chí 2.5 điểm. Mức 1: 0.5 điểm; mức 2: 1.5 điểm; mức 3: 2.5 điểm

· 30 điểm nội dung bài giảng: 6 tiêu chí, mỗi tiêu chí 5 điểm. Mức 1: 1 điểm; mức 2: 3 điểm; mức 3: 5 điểm

· 30 điểm sư phạm:  6 tiêu chí, , mỗi tiêu chí 5 điểm. Mức 1: 1 điểm; mức 2: 3 điểm; mức 3: 5 điểm

· 20 điểm kết quả: 4 tiêu chí, mỗi tiêu chí 5 điểm. Mức 1: 1 điểm; mức 2: 3 điểm; mức 3: 5 điểm

· 5 điểm: thời gian: 1 tiêu chí, mỗi tiêu chí 5 điểm. Mức 1: 5 điểm; mức 2: 3 điểm; mức 3: 1 điểm

Xếp hạng bài giảng

Tốt: ≥ 85 điểm

Khá: ≥ 70 điểm

Trung bình: ≥ 50 điểm

Không đạt: < 50 điểm

4. Ghi chép bài dự giảng và đánh giá bài giảng

4.1. Ghi chép bài dự giảng

Bước 1: Nghiên cứu bài dạy trước khi dự giờ

- Nội dung bài dạy

- Dự kiến các bước lên lớp

- Dự kiến các phương pháp và phương tiện dạy học

- Dự kiến các tình huống sư phạm

Bước 2: Tiến hành dự giờ

- Quan sát và ghi chép  mọi diễn biến trong giờ dạy

- Ghi chép giờ dạy theo mẫu tương tự như mẫu giáo án

Ghi chép dự giờ theo mẫu sau:

THEO DÕI THỰC HIỆN BÀI GIẢNG

	NỘI DUNG
	NHẬN XÉT

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


NHẬN XÉT CHUNG:
4.2. Đánh giá bài giảng

Bước 1: Tiến hành rút kinh nghiệm theo nhóm dự giờ

- Những bước lên lớp

- Những phương pháp dạy học, PTDH mà GV (GS) đã vận dụng

- Khả năng nhận thức của học sinh trong và sau bài dạy

- Những bài học kinh nghiệm đối với bản thân

Bước 2: Thực hiện cho điểm, xếp loại giờ dạy theo phiếu đánh giá
1) Phiếu đánh giá bài giảng lý thuyết
PHIẾU ĐÁNH GIÁ BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT

Họ và tên giáo sinh …………………….. Khoa (Bộ môn) 

Tên bài giảng: 

Thời gian: Bắt đầu ………………..Kết thúc……………………….

	Nội dung đánh giá
	Điểm chuẩn
	Điểm đánh giá

	I. Chuẩn bị bài dạy:

1. Xác định đúng mục tiêu của bài

2. Xây dựng giáo án tốt, chọn được các phương pháp giảng dạy phù hợp;

3. Chuẩn bị phương tiện đồ dùng dạy học đạt hiệu quả cao

4. Có nội dung kiểm tra đánh giá học sinh tốt
	2,0
	

	
	0,5

0,5

0,5

0,5
	

	II. Nội dung bài dạy

1. Kiến thức được cung cấp đầy đủ, chuẩn xác phù hợp với đối tượng đào tạo;

2. Kết cấu bài hợp lý, khoa học, cân đối giữa các nội dung;

3. Nội dung bài giảng phù hợp với thực tế;

4. Cân đối giữa lý thuyết và bài tập vận dụng.
	6,0
	

	
	2,0

1,5

1,5

1
	

	III. Sư phạm:

1. Tác phong tự tin, đĩnh đạc, trình bày rõ ràng, ngôn ngữ chuẩn xác, trong sáng, chữ viết đẹp, trình bày bảng khoa học, phong cách dạy và ứng xử sư phạm hợp lý.

2. Kết hợp khéo léo các bước lên lớp, chuyển tiếp các vấn đề sinh động.

3. Sử dụng phương pháp dạy học nhuần nhuyễn hợp, thao tác dạy khái quát, liên tục từ phút đầu đến cuối
	11.0
	

	
	2.0

1,5

2,5


	

	4. Khai thác, sử dụng các phương tiện, đồ dùng dạy học đạt hiệu quả cao.

5. Phát huy được tính tích cực tham gia xây dựng bài của học sinh, giờ học sôi động.

6. Kết hợp được việc giáo dục, giáo dưỡng trong bài giảng

7. Thực hiện đầy đủ các bước theo giáo án đã xây dựng
	1,5

2,5

0,5

0,5
	

	IV. Thời gian:

- Sớm, muộn ( 1 phút

- Sớm, muộn ( 3 phút

- Sớm, muộn từ > 3 đến ( 5 phút;

- Sớm, muộn > 5 phút, bài giảng không xếp loại
	1.0
	

	
	1.0

0,5

0
	

	Cộng
	20
	

	Tổng điểm (bằng số, chữ)
	
	


Ngày … tháng ….  năm 20...

2) Phiếu đánh giá bài giảng thực hành
PHIẾU ĐÁNH GIÁ BÀI GIẢNG THỰC HÀNH

Họ và tên học viên: ………………………..Lớp 

Tên bài giảng......................................................

Thời gian: Bắt đầu …........................Kết thúc…

	Nội dung đánh giá
	Điểm chuẩn
	Điểm đánh giá

	I. Chuẩn bị bài dạy:

1. Xác định đúng mục tiêu của bài

2. Lựa chọn được các phương pháp hướng dẫn phù hợp với nội dung và đối tượng;

3. Phân bổ thời gian cho các bước, các giai đoạn hướng dẫn hợp lý;

4. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ bài giảng, phương tiện và các điều kiện dạy học.
	2.0
	

	
	0,5

0,5

0,5

0,5
	

	II. Nội dung bài dạy:

1. Kiến thức, kỹ năng phù hợp với mục tiêu đào tạo và đối tượng;

2. Trình tự (quy trình) hợp lý; sát với thực tế;

3. Thao tác mẫu thuần thục, chuẩn xác; sản phẩm có tính thuyết phục; phân tích được sai, hỏng thường gặp, biện pháp phòng tránh, khắc phục;

4. Đảm bảo an toàn, vệ sinh.
	6.0

1

1,5

2,5

1
	

	III. Sư phạm:

1. Phong thái tự tin, diễn đạt rõ ràng, dễ hiểu; đặt và chuyển tiếp vấn đề sinh động; phong cách dạy và ứng xử mô phạm

2. Kết hợp hài hoà các phương pháp hướng dẫn đã lựa chọn; lựa chọn đúng các bước, thao tác cần làm mẫu;

3. Khai thác, sử dụng hợp lý, có hiệu quả thiết bị, đồ dùng, phương tiện dạy học.

4. Tổ chức tốt quá trình hướng dẫn; phát huy tính tích cực của người học;

5. Kết hợp được hướng dẫn kỹ năng với giáo dục phẩm chất, tác phong nghề nghiệp cho người học; thao tác dạy liên lục, khái quát từ đầu đến cuối

6. Thực hiện đúng các bước hướng dẫn theo giáo án.
	11.0
	

	
	1,5

3,0

2,5

2,5

1
	

	
	0,5
	

	IV. Thời gian:

- Sớm, muộn ( 1 phút

- Sớm, muộn ( 3 phút

- Sớm, muộn từ > 3 đến ( 5 phút

- Sớm, muộn > 5 phút bài giảng không xếp loại
	1.0
	

	
	1

0,5

0
	

	Tổng số điểm chuẩn
	20.0
	

	Tổng số điểm đánh giá (Bằng chữ, số)


Ngày … tháng …. năm 20..

                                                                                                   Chữ ký 

3) Phiếu đánh giá bài giảng tích hợp

PHIẾU ĐÁNH GIÁ BÀI GIẢNG TÍCH HỢP

Họ và tên giáo viên:.......................,  Tên bài giảng:


 Thời gian: Bắt đầu:
Kết thúc:......................................
	TT
	Nội dung đánh giá
	Điểm chuẩn
	Điểm đánh giá

	I
	Chuẩn bị bài giảng
	3.0
	

	1
	Hồ sơ bài giảng đúng và đủ theo quy định.
	0.5
	

	2
	Xác định đúng mục tiêu của bài giảng.
	1.0
	

	3
	Giáo án thể hiện đủ các bước lên lớp, có dự kiến các hoạt động của người dạy, người học và phân bổ thời gian cho từng nội dung hợp lý.
	0.5
	

	4
	Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu tiêu hao, đồ dùng dạy học phù hợp với nội dung bài giảng. 
	0.5
	

	5
	Có đồ dùng, phương tiện dạy học tự làm sáng tạo phục vụ hiệu quả cho bài giảng.
	0.5
	

	II
	Năng lực sư phạm
	8.0
	

	1
	Phong thái tự tin; diễn đạt rõ ràng, dễ hiểu.
	1.0
	

	2
	Bao quát được lớp học.
	0.5
	

	3
	Đặt vấn đề, chuyển tiếp vấn đề hợp lý, sinh động, nêu bật được trọng tâm của bài giảng.
	0.5
	

	4
	Kết hợp hợp lý các phương pháp dạy học và phương tiện dạy học giúp người học tiếp thu được bài.
	1.0
	

	5
	Kết hợp hợp lý giữa dạy kiến thức và kỹ năng để thực hiện được mục tiêu của bài giảng.
	2.0
	

	6
	Xử lý tốt các tình huống sư phạm.
	0.5
	

	7
	Phát huy được tính tích cực, chủ động của người học.
	0.5
	

	8
	Thực hiện đúng, đủ các bước lên lớp.
	0.5
	

	9
	Tổ chức luyện tập hợp lý, đảm bảo hình thành kỹ năng cho người học.
	1.5
	

	III
	Năng lực chuyên môn
	6.0
	

	1
	Lựa chọn được khối lượng kiến thức, kỹ năng phù hợp với mục tiêu của bài giảng và đối tượng người học.
	1.0
	

	2
	Nội dung kiến thức chuyên môn chính xác, có cập nhật, bổ sung kiến thức mới.
	0.5
	

	3
	Thao tác mẫu thuần thục, chuẩn xác.
	2.0
	

	4
	Trình tự các bước thực hành đảm bảo tính lôgic, khoa học, sát với thực tế.
	1.0
	

	5
	Phân tích được các sai hỏng thường gặp, biện pháp xử lý và phòng tránh.
	0.5
	

	6
	Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.
	0.5
	

	
	Nếu xảy ra mất an toàn, tai nạn cho người và làm hư hỏng thiết bị: Không đánh giá xếp loại bài giảng.
	
	

	7
	Thực hiện tốt vệ sinh lao động.
	0.5
	

	IV
	Đánh giá kết quả của người học
	2.0
	

	1
	Có tiêu chí đánh giá kết quả đạt được của người học rõ ràng, đầy đủ.
	0.5
	

	2
	Chuẩn bị được phương tiện, công cụ đánh giá (phiếu giao bài tập, phiếu đánh giá, bảng biểu…) phù hợp.
	0.5
	

	3
	Lựa chọn được phương pháp đánh giá phù hợp, tin cậy.
	0.5
	

	4
	Kết quả đánh giá được thông báo cho người học.
	0.5
	

	V
	Thời gian thực hiện bài giảng 
	1.0
	

	1
	Đúng giờ hoặc sớm, muộn không quá 1 phút.
	1.0
	

	2
	Sớm, muộn > 1 phút đến ≤ 3 phút.
	0.5
	

	3
	Sớm, muộn > 3 phút đến ≤ 5 phút.
	0.0
	

	4
	Sớm, muộn > 5 phút: Không đánh giá bài giảng.
	
	

	           Tổng số điểm
	20.0
	

	           Tổng số điểm đánh giá (Bằng chữ):


Ngày        tháng    năm 
BÀI 3: THỰC TẬP GIẢNG DẠY Ở LỚP SƠ CẤP
* MỤC TIÊU CỦA BÀI

Sau khi học xong bài này, người học có khả năng:
- Kiến thức: Phân tích được tầm quan trọng của bài giảng theo giáo án lý thuyết, thực hành, tích hợp đối với việc hình thành năng lực cho người học trình độ sơ cấp. 

- Kỹ năng: Thực hiện được các giờ dạy theo giáo án được phân công. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động và tích cực áp dụng những kiến thức, kỹ năng có được từ bài học vào quá trình giảng dạy cho người học trình độ sơ cấp.
* NỘI DUNG CỦA BÀI

1. Giảng dạy giáo án lý thuyết

1.1. Trình giảng

1) Chuẩn bị cho giờ trình giảng lý thuyết

+ Chuẩn bị lớp học sinh

Khi TTSP với đối tượng thực, giáo sinh nên chủ động liên hệ và tiếp xúc với lớp HS trước khi tiến hành giảng dạy theo kế hoạch đã được giao. Nên chọn thời điểm tiếp xúc với lớp HS so với giờ lên lớp giảng dạy càng sớm càng tốt để tìm hiểu về đối tượng mình sẽ giảng dạy, kết quả tìm hiểu sẽ là những căn cứ cần thiết để chuẩn bị bài dạy đảm bảo tính sát đối tượng. Cũng thông qua việc gặp gỡ đó để chuẩn bị các yếu tố tâm lý cần có cho cả người dạy và người học. Có nhiều cách để thực hiện việc tiếp xúc với lớp HS. Thông qua lớp trưởng để hẹn gặp và giao lưu với lớp ngoài giờ học tập chính của lớp. Có thể tranh thủ thời gian giải lao giữa các tiết học để gặp gỡ lớp.

+ Chuẩn bị hồ sơ giảng dạy
Có đủ hồ sơ giảng dạy theo đúng quy định về hình thức, kết cấu nội dung là yêu cầu không thể thiếu đối với GV trước khi lên lớp. Hồ sơ giảng dạy của GV vừa là phương tiện để GV thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy vừa là một phần cơ sở pháp lý để GV được giảng dạy. Hồ sơ giảng dạy tối thiểu bao gồm các tài liệu được văn bản hóa như: lịch trình giảng dạy, giáo án, đề cương bài giảng, các loại sổ ghi chép mà nhà trường đã quy định. Cần chuẩn bị hồ sơ giảng dạy theo đúng biểu mẫu đã quy định, giáo án, lịch trình, phải được thiết kế đúng, đủ các nội dung và theo mẫu, được cấp quản lý giáo dục trực tiếp như bộ môn hoặc khoa phê duyệt.
Học viên thực tập sư phạm cần chuẩn bị đề cương bài giảng chi tiết
Để xây dựng đề cương bài giảng, GV cần căn cứ vào cấu trúc của chương trình chi tiết do người đứng đầu cơ sở giáo dục/nhà trường ban hành để biên soạn. Đề cương bài giảng là PTDH chứa đựng chi tiết nội dung bài giảng của GV đối với một môn học/học phần. Đề cương bài giảng là sản phẩm chi tiết về NDDH đến mức tối đa theo cấu trúc của chương trình chi tiết đã quy định. Để đảm bảo cân đối về nội dung, tránh sự trùng lặp không cần thiết, sự thiếu hụt không đáng có về tri thức khi giảng dạy từng bài học, GV không nên soạn đề cương theo tiến độ giảng dạy mà cần hoàn thành tổng thể đề cương trước nhiều ngày so với việc thực hiện giảng dạy giáo án đầu tiên của môn học.
Từ nội dung sẵn có trong các tài liệu và sự cập nhật thông tin khoa học qua các nguồn, các kênh thông tin khác nhau, GV đầu tư về gia công sư phạm để những tri thức, những bài tập phát triển KN được đề cập trong đề cương bài giảng trở nên logic, cơ bản, hiện đại, sâu sắc, chuẩn mực và những minh họa vừa phù hợp với nội dung lại sát với thực tiễn. Đề cương cần được trình bày với hình thức đẹp và đúng quy định.
Việc chuẩn bị đề cương một cách chu đáo sẽ giúp cho bài giảng có thể đạt được kết cấu tri thức đảm bảo tính logic khoa học, sự phong phú và chính xác về nội dung, hiệu quả cao trong giảng dạy.

+ Chuẩn bị phương tiện dạy học

Tùy thuộc vào những yếu tố như: NDDH, PPDH và hình thức tổ chức dạy học mà GV đã xác định trong giáo án, điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường, năng lực chế tạo PTDH của GV, nhu cầu và sở thích của GV… mà mỗi giáo án sẽ được thực hiện bởi sự hỗ trợ của các PTDH khác nhau. Nhìn chung, trong dạy học lý thuyết những PTDH thường được sử dụng như: phấn viết hay bút viết và bảng để viết, bảng ghim, bảng lật, bảng điện tử, phiếu phát tay, thẻ màu để ghi chép, các bảng biểu in ấn trên giấy khổ lớn, giấy khổ lớn và bút chuyên dùng để ghi chép kết quả học tập theo nhóm, phim trong hay các NDDH được thiết kế dạng điện tử để trình chiếu (Projector và máy vi tính), máy chiếu giấy thường, máy chiếu vật thể, vật thật, mô hình, ma két, các phương tiện ghi và truyền phát âm thanh - hình ảnh. Trong hoàn cảnh kỹ thuật và công nghệ liên tục phát triển, trình độ công nghệ thông tin của GV đã trở nên đạt chuẩn thì ngày càng có nhiều những bài giảng của có sự can thiệp sâu của công nghệ thông tin theo hướng phát huy tính tích cực của HS.
2) Tiến hành giảng dạy giáo án lý thuyết

+  Giúp người học nhận thức rõ mục tiêu học tập đã xác định;

+ Thực hiện đúng, đủ nội dung dạy học đã biên soạn trong giáo án. Có tiến độ diễn biến về nội dung dạy học phù hợp với quỹ thời gian của giờ dạy;

+ Trang bị nội dung tri thức khoa học chuyên môn nghề, kinh nghiệm nghề nghiệp;

1.2. Đánh giá bài giảng


1) Ghi chép diễn biến của bài giảng

Thời gian thực hiện;

Các bước lên lớp;

Khả năng sử dụng phương tiện dạy học;

Khối lượng tri thức đã chuyển tải;

Đối chiếu thực tế giảng dạy với giáo án, đề cương BG đã chuẩn bị;

Sự liên hệ với thực tiễn của bài giảng;

Phát huy tính tích cực của HS;

Khả năng lĩnh hội tri thức của HS từ bài giảng; 

Xử lý tình huống sư phạm;

2) Đánh giá theo tiêu chí bài giảng lý thuyết
Trên cơ sở đã tập đánh giá bài giảng theo bảng đánh giá năng lực, học viên cần thực hiện đánh giá bài giảng theo các tiêu chí của bài giảng lý thuyết theo mẫu phiếu. Việc đánh giá đồng nghiệp giúp cho học viên rút kinh nghiệm để thực hiện tốt giáo án đã biên soạn cũng như các giáo án sau này học viên sẽ thực hiện ở cơ sở GDNN.

2. Giảng dạy giáo án thực hành

2.1. Trình giảng 
1) Công việc chuẩn bị cho trình giảng giáo án thực hành

+ Chuẩn bị hồ sơ giảng dạy
Kết quả của bài giảng phụ thuộc rất nhiều vào công việc chuẩn bị của GV, sự chuẩn bị tốt sẽ tạo ra mục đích rõ ràng và không khí thuận lợi cho việc giảng dạy.
Tương tự như phần dạy học lý thuyết đã đề cập, hồ sơ giảng dạy thực hành bao gồm: lịch trình giảng dạy (có thể tham khảo theo mẫu lịch trình ở trên), giáo án theo mẫu quy định, đề cương bài giảng, các loại sổ sách ghi chép mà nhà trường quy định.

Đề cương bài giảng chi tiết: Biên soạn đề cương bài giảng chi tiết cho DHTH về cơ bản được thực hiện tương tự như việc biên soạn đề cương bài giảng chi tiết đối với dạy học lý thuyết. Nét đặc trưng trong đề cương cho DHTH là có thêm sự xuất hiện về kết quả gia công sư phạm xoay quanh việc phát triển KN nghề cho HS tương ứng với mục tiêu và nội dung tri thức của từng mỗi bài học đã xác định trong chương trình chi tiết môn học thực hành; trong mỗi bài đều thấy xuất hiện quy trình, yêu cầu về an toàn.

+ Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư, nguyên liệu, phương tiện dạy học
Để thực hiện được một bài giảng, người GV phải chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện: chuẩn bị các phương tiện, trang thiết bị dạy học như máy móc, vật tư, vật liệu, dụng cụ, bảng quy trình, phiếu công nghệ, clip mô phỏng về nội dung thực hành… và cả vật tư y tế phục vụ sơ cấp cứu tại chỗ (nếu cần).

2)Tiến hành giảng dạy giáo án thực hành
Ngoài những yêu cầu trong giảng dạy lý thuyết, dạy học thực hành cần hướng tới đáp ứng các tiêu chí cơ bản như:

- Giúp HS củng cố và phát triển những tri thức đã đạt được từ dạy học ở giờ lý thuyết; trao đổi và trang bị phương pháp luyện tập cho HS;

- Hình thành động hình vận động, phát triển KN nghề cho HS thông qua các nhiệm vụ luyện tập; có phương án phòng ngừa, xử lý sự cố mất an toàn lao động;

- Coi trọng tính hạch toán để phát huy tối đa các nguồn lực trong thực hành; phát triển thái độ nghề nghiệp tương ứng với nhiệm vụ luyện tập, chú ý yếu tố an toàn lao động trong quá trình luyện tập và phương hướng an toàn lao động khi tham gia lao động sản xuất.

Dạy học thực hành được diễn ra theo ca (thường kéo dài từ 3 đến 6 giờ) do đó nhóm giảng tập chỉ nên giảng tập phần hướng dẫn mở đầu; ngoài ra tập trung thảo luận thêm về trình tự thực hiện trong phần hướng dẫn thường xuyên và hướng dẫn kết thúc. Có thể xác định những tình huống (mang tính chất giả định) sẽ có thể phát sinh trong hướng dẫn thường xuyên và hướng dẫn kết thúc để nhóm giảng tập cùng nhau xây dựng phương án xử lý. 

Đối với hướng dẫn mở đầu sẽ có hoạt động làm mẫu nên học viên cần chú ý:

- Nghiên cứu để phân chia hành động hay động tác thành sẽ thực hiện trên lớp có HS thành các động tác hay cử động. Sắp xếp chúng theo trình tự, có thể chuyển tiếp thuận lợi, xác định các yếu tố khó. Lường trước những sai sót có thể xảy ra gây mất an toàn khi HS luyện tập… Quá trình tập luyện làm mẫu trước khi giảng dạy cần thực hiện theo đúng quy trình công nghệ đã xác định;

- Tiến hành hành động để khẳng định kết quả của việc phân tích kể trên đã hợp lý chưa, định mức thời gian thực hiện có kèm theo giảng giải;

- Lựa chọn vị trí và các điều kiện trình diễn mẫu để tất cả HS có thể quan sát được thuận lợi.

Sau khi kết phần giảng tập của mỗi cá nhân, cả nhóm nên rút kinh nghiệm, nhận xét và đánh giá ngay rồi cá nhân tiếp theo mới thực hiện tiếp tục tập luyện.

2.2. Đánh giá bài giảng thực hành

1) Ghi chép khi dự giờ

Khi dự giờ, học viên cần ghi chép diễn của giờ giảng theo những nội dung cơ bản sau: 

Thời gian thực hiện;

Các bước lên lớp;

Khả năng sử dụng thiết bị, dụng cụ, phương tiện dạy học;

Năng lực làm mẫu; hướng dẫn luyện tập

Đối chiếu thực tế giảng dạy với giáo án, đề cương BG đã chuẩn bị;

Sự liên hệ với thực tiễn của bài giảng;

Phát huy tính tích cực của HS;

Xử lý tình huống sư phạm;

Xử lý tình huống kỹ thuật;

Những kiến thức HS đã được củng cố;

Mức độ kỹ năng nghề của HS đã đạt được từ buổi học thực hành;


2) Đánh giá theo tiêu chí bài giảng thực hành


Trên cơ sở đã tập đánh giá bài giảng theo bảng đánh giá năng lực, học viên cần thực hiện đánh giá bài giảng theo các tiêu chí của bài giảng thực hành theo mẫu phiếu. Việc đánh giá đồng nghiệp giúp cho học viên rút kinh nghiệm để thực hiện tốt giáo án đã biên soạn cũng như các giáo án sau này học viên sẽ thực hiện ở cơ sở GDNN.
3. Giảng dạy giáo án tích hợp

3.1. Trình giảng

1)  Chuẩn bị cho bài giảng tích hợp
- Chuẩn bị hồ sơ giảng dạy

Hồ sơ giảng dạy bao gồm toàn bộ những nội dung phục vụ cho hoạt động giảng dạy được văn bản hóa và định dạng theo các biểu mẫu quy định, gồm có: lịch trình giảng dạy, giáo án theo mẫu, đề cương bài giảng chi tiết và các loại sổ ghi chép phục vụ cho hoạt động quản lý hoạt động dạy học.

Hiện nay, giảng dạy tích hợp được thực hiện theo mẫu giáo án tích hợp (mẫu 7, Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH)

- Chuẩn bị vật tư, phương tiện dạy học

Việc chuẩn bị vật tư, PTDH có thể cho từng buổi học hoặc cho tất cả các buổi học mà chương trình đã quy định.

Chuẩn bị các PTDH truyền thống như phấn - bảng, bảng ghim, bảng lật, tranh - ảnh, bảng biểu, vật thật nguyên mẫu hay vật thật đã cắt bổ, các mô hình dạng hình khối tĩnh hay động; các phương tiện kĩ thuật dạy học như phương tiện nghe, phương tiện nhìn hay phương tiện dạng nghe nhìn kết hợp... và được sắp xếp theo trật tự của tiến trình dạy học để thuận tiện cho sử dụng, đảm bảo tính ngăn nắp.

Chuẩn bị vật tư cho làm thí nghiệm hay thực hành. Vật tư, thiết bị mới được nhà trường cấp phát theo dự trù cần được phân nhóm theo từng nhiệm vụ dạy học, phân chia để phân phối đều cho các buổi học, bài học và được lưu giữ bảo quản cẩn thận. Những vật tư, thiết bị đã qua sử dụng ở những bài học trước, môn học trước cũng cần được phân loại, sắp xếp và bảo quản để có thể cho tái sử dụng (nếu được) hoặc chuyển lưu kho nếu không thể tái sử dụng. Những vật tư còn có thể tái sử dụng này cũng nên được phân phối đều cho các buổi học, bài học.

Trong dạy học tích hợp, những máy học tập, máy sản xuất cũng được sử dụng với vai trò là những PTDH, do đó chúng cần được quan tâm cả về chất lượng hoạt động và các đặc điểm hình thức để đảm bảo tính thẩm mỹ trong dạy học.

Ngoài ra, GV cũng cần phải chuẩn bị trước về làm mẫu thông qua hoạt động thử làm mẫu hay còn gọi là tập làm mẫu: làm mẫu không có HS quan sát trước khi làm mẫu thật có HS quan sát. (nội dung này đã phân tích trong nội dung công tác chuẩn bị cho dạy học thực hành)

2) Trình giảng


Tổ chức giờ học tích hợp là tiến trình thực thi bản kế hoạch đã soạn thảo, quá trình  phối hợp hữu cơ HĐ của GV và HS theo một cơ cấu sư phạm hợp lí, khoa học, trong đó GV giữ vai trò, chức năng tổ chức, hướng dẫn, định hướng chứ không phải truyền thụ áp đặt một chiều, HS được đặt vào vị trí trung tâm của quá trình nhận thức và rèn luyện tự tạo nên năng lực của mình. 


Bản chất của DH tích hợp là tổ chức cho HS nghiên cứu tìm hiểu kiến thức cần thiết liên quan để hướng tới hình thành và phát triển kỹ năng giải quyết các công việc cụ thể đề ra trong bài học



Trọng tâm kiểu DH tích hợp là tổ chức quá trình DH mà trong đó dưới sự hướng dẫn của GV, học sinh chủ động tích cực HĐ để hoàn thành công việc và cuối cùng là tạo ra một sản phẩm vật chất hay ý tưởng. Thông qua đó phát triển được các năng lực HĐ nghề nghiệp.

Trong dạy học tích hợp, GV sẽ áp dụng các phương pháp sư phạm nhằm hướng tới nhiều mục tiêu trong hoạt động. Nhận thức nội dung bài học, phát triển năng lực hành động và hình thành thái độ nghề nghiệp cho HS trong khuôn khổ bài học đề cập sau khi kết thúc bài học sẽ là mục tiêu dạy học bài học mà GV cần hướng tới. Đối với dạy học tích hợp, ngoài những công việc cho bắt đầu một buổi dạy như thầy - trò chào nhau, sắp xếp cơ sở vật chất và chỗ ngồi của HS, kiểm tra sĩ số thì công việc chính sẽ gồm các nội dung: dẫn nhập, giới thiệu chủ đề, giải quyết vấn đề, kết thúc vấn đề và hướng dẫn tự học.


+ Dẫn nhập

Công việc dẫn nhập sẽ được GV thực hiện khéo léo có tính chất như lời tiểu kết cuối cùng của phần phản ánh và chuẩn bị cho phần mở đầu của công việc giới thiệu chủ đề. Thông qua dẫn nhập, GV sẽ gợi mở ngắn gọn với HS về tầm quan trọng của buổi học, trao đổi với HSSV về PPDH được áp dụng đối với buổi học. Chính từ dẫn nhập để GV kích thích, khích lệ nhu cầu sẵn sàng học tập bài mới của HSSV. Những câu hỏi thường được nêu ra công khai để cả lớp cùng giải quyết có dạng như: những sự kiện gì đã diễn ra trong buổi học trước? Những nội dung nào đã được đề cập mà chúng ta còn lưu nhớ được? Bạn học được gì từ những sự kiện hay nội dung đó? Cảm nhận của chúng ta về sự kiện đó hoặc nội dung đã đề cập? Những tồn tại nào cần tiếp tục được tháo gỡ? Bạn có cách thực hiện nào khác mà vẫn đạt mục đích như vậy? .. và chúng ta mong đợi gì trong buổi học hôm nay?

+ Giới thiệu chủ đề

· Phương hướng giới thiệu chủ đề 

Xuất phát từ cấu trúc nội dung chương trình GDNN hiện nay cho thấy mỗi bài học sẽ được cấu trúc tương đương với một chủ đề nhằm giúp HS có năng lực giải quyết một công việc. Chủ đề lại bao gồm các vấn đề. Cách quy ước trên đây chỉ có tính chất tương đối (cách quy ước thứ nhất); có thể quy ước khác đi như sau: trong một bài có nhiều chủ đề và trong một chủ đề lại có nhiều vấn đề, cách quy ước này cũng được chấp nhận (cách quy ước thứ hai). 

Những nội dung trình bày sau đây được phân tích theo cách quy ước thứ nhất.
Hình 1: Sơ đồ về cấu trúc bài học theo vấn đề


* Cách thứ nhất

GV giới thiệu chủ đề theo cách cung cấp trực tiếp. GV sử dụng phương pháp thuyết trình kết hợp với ghi chép lên bảng hoặc trình chiếu về tên chủ đề / tên bài học, MTHT, tên các vấn đề gắn với các nhiệm vụ phải giải quyết, các yêu cầu kỹ thuật cần đáp ứng, các tiêu chuẩn đánh giá kiến thức, tiêu chuẩn KN mà HSSV cần đạt được khi kết thúc chủ đề và sản phẩm mong đợi do việc giải quyết chủ đề tạo ra. Với cách này HS chỉ việc nghe, quan sát và ghi chép nên bị động nhưng sẽ tiết kiệm được thời gian.

* Cách thứ hai

- Áp dụng PPDH vấn đề (nêu vấn đề) làm chủ đạo, chủ đề được HS dần dần nhận biết thông qua các mâu thuẫn do GV chủ động tạo nên. Mâu thuẫn được nảy sinh giữa một bên là những điều HS đã biết thông qua phần phản ánh của bài học trước hoặc từ kết quả nhận thức của các bài học trước đó, thậm trí là những kiến thức mà HS đã có từ các môn học khác hay từ thực tiễn cuộc sống... với một bên là những công việc cần giải quyết có thực trong thị trường lao động mà HS chưa biết cách thực hiện. Những mâu thuẫn đó được GV khéo léo sắp xếp vào các tình huống để tạo nên các tình huống có vấn đề.

- Thực chất, tình huống có vấn đề trong dạy học là kết quả của hoạt động sư phạm đã khéo léo tạo ra. Để những nội dung của bài học mà HS có nhiệm vụ phải chiếm lĩnh chuyển hóa thành những vấn đề mà HS muốn giải quyết khi và chỉ khi nó được đặt trong các tình huống không hoàn toàn mới đối với HS. Nghĩa là, có những yếu tố mà HS đã biết - yếu tố quen thuộc, những yếu tố còn lại sẽ mới mẻ với HS. Sự chênh lệch giữa những gì đã biết với những gì chưa biết kết hợp với các yêu cầu về năng lực của thị trường lao động đòi hỏi HS khi tốt nghiệp phải có làm nẩy sinh nhu cầu muốn giải quyết mâu thuẫn, nói khác đi là muốn giải quyết vấn đề. Điều này sẽ có được nếu GV có sự gia công sư phạm chu đáo trong giai đoạn chuẩn bị và sự khéo léo trong dạy học để HS tự nhận thấy sự chênh lệch giữa vốn hiểu biết của họ với những điều chưa biết không vượt quá sức cố gắng mà họ có thể (nếu quá khó thì HS bi quan, tự ti hoặc dù có cố gắng cao nhất cũng không giải quyết được, nếu quá dễ thì HS chưa nỗ lực cao nhất đã giải quyết được nên chưa phát huy hết năng lực và sự nỗ lực của họ). Lý luận dạy học đã chỉ rõ: có nhiều kỹ thuật để tạo ra các tình huống dạy học có vấn đề với những đặc điểm khác nhau như trong PPDH vấn đề đã giới thiệu: tình huống bất ngờ, tình huống lựa chọn, tình huống nghịch lý, tình huống đột biến. 

- Tiếp theo đó là những câu hỏi dạng nêu vấn đề được đặt ra để giới thiệu về các yêu cầu kỹ thuật, các tiêu chuẩn đánh giá kiến thức, tiêu chuẩn KN mà SV cần đạt được khi kết thúc bài học, sản phẩm mong đợi do việc giải quyết các nhiệm vụ học tập tạo ra.

Phần giới thiệu chủ đề không chỉ được GV thông báo một cách rõ ràng mà còn phải lưu lại trên bảng những nội dung: tên chủ đề, MTHT, các vấn đề cần giải quyết (tổng quan về quy trình công nghệ hoặc trình tự thực hiện kỹ năng).

Việc tuyên bố MTHT cần rõ ràng để làm cho HS thấy trước kết quả cần đạt và các công việc cần làm để đạt được kết quả đó, có như vậy mới định hướng HĐ của mình. GV nên dành thời gian trao đổi với HS về mục tiêu học tập và các yêu cầu đối với HS để đạt mục tiêu. 

Ngoài ra, các yêu cầu kỹ thuật phải chấp hành tuân thủ khi thực hiện công việc để giải quyết các vấn đề, các tiêu chuẩn đánh giá kiến thức, tiêu chuẩn KN mà HS cần đạt được khi kết thúc chủ đề và sản phẩm mong đợi do việc giải quyết chủ đề tạo ra được lưu lại và niêm yết công khai để mọi HS đều có thể đọc được trong quá trình giải quyết vấn đề nếu họ cần.

GV có thể sử dụng bảng biểu mô tả về yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn kiến thức, KN, sản phẩm trên giấy khổ lớn để treo hoặc dùng phim trong trình chiếu với máy OHP hoặc thiết kế chúng trên slide để trình chiếu với sự hỗ trợ của máy vi tính và máy chiếu projector thì thời gian ghi chép nội dung lên bảng sẽ được giảm bớt.

+ Giải quyết vấn đề

Mục đích của giải quyết vấn đề là tổ chức cho HS trực tiếp chủ động hoạt động lần lượt thực hiện giải quyết các vấn đề đặt ra nhằm đạt mục tiêu của bài học, hình thành và phát triển năng lực nghề nghiệp

Nội dung trọng tâm của phần giải quyết vấn đề là tổ chức hướng dẫn HS rèn luyện để hình thành và phát triển năng lực trong sự phối hợp của thầy. Ở phần này, để thực hiện mỗi tiểu kỹ năng, GV cần tổ chức và hướng dẫn HS tìm hiểu, nghiên cứu kiến thức liên quan, trình tự thực hiện và HĐ luyện tập từng bước công việc để đạt được các tiêu chuẩn nghề cụ thể như sau: 

* Tổ chức hướng dẫn tìm hiểu nghiên cứu kiến thức liên quan

Những kiến thức được giới thiệu trong phần giải quyết vấn đề  không phải những kiến thức chung chung mà là những kiến thức liên quan trực tiếp, đảm bảo cho việc thực hiện các bước công việc an toàn và hiệu quả. Những kiến thức này bao gồm:

- Kiến thức để chọn nguyên vật liệu, phôi liệu đầu vào, dụng cụ, thiết bị thực hiện kỹ năng và kiểm tra sản phẩm

- Kiến thức để tính toán và phân tích các thông tin đầu vào

- Kiến thức về sử dụng dụng cụ và kỹ thuật thực hiện thao động tác

- Kiến thức để đảm bảo an toàn lao động

GV có thể hướng dẫn HS nghiên cứu kiến thức liên quan trong các tài liệu kỹ thuật, dựa rên mô hình, bản vẽ, sản phẩm hoặc thông qua thảo luận, đàm thoại giữa HS với GV. Trong mỗi bước công việc, GV chỉ cần đưa vào một khối lượng kiến thức vừa đủ để HS thực hiện bước công việc an toàn và hiệu quả.

* Tổ chức hướng dẫn HS trình tự thực hiện từng bước công việc 

Để thực hiện tổ chức hướng dẫn HS trình tự thực hiện từng bước công việc, tùy theo tính chất mỗi công việc, tùy theo mỗi nhóm đối tượng học tập, mỗi điều kiện khác nhau, GV có thể thực hiện theo nhiều cách khác nhau như sau:

- Cách được GV sử dụng phổ biến hiện nay là GV chủ động  giới thiệu trình tự thực hiện, tiếp theo làm mẫu để học sinh quan sát, HS bắt chước và làm theo.

- GV đưa ra một sản phẩm mẫu hay mô phỏng trực quan hoạt động tạo ra sản phẩm..., yêu cầu HS tự xây dựng trình tự có sự hướng dẫn của GV, sau đó GV khái quát hệ thống trình tự, làm mẫu để học sinh quan sát, HS bắt chước và làm theo. Với cách học này sẽ tạo cho HS có thói quen chủ động, tự giác, sáng tạo trong tìm kiếm tri thức, hình thành kỹ năng phát triển năng lực  

- Tuy nhiên, không phải công việc nào cũng bắt buộc GV phải làm mẫu, GV có thể sử dụng phiếu hướng dẫn thực hiện, phiếu kiểm tra qua trình, các bản vẽ nguyên công để hướng dẫn HS trình tự thực hiện. Một số công công việc HS có thể học được bằng cách làm thử và sai, làm lại. Với cách học này, GV tổ chức cho HS tự thực hiện kỹ năng và nếu họ làm sai ở lần trước thì họ sẽ thực hiện lại đến khi thực hiện đúng.

* Tổ chức HĐ thực hành

Tùy vào từng bước công việc và điều kiện cụ thể GV có thể tổ chức cho HS thực hành độc lập hoặc thực hành theo nhóm đôi. 

Trước khi vào vị trí thực hành luyện tập độc lập, GV nên phổ biến cho HS thấy rõ những vấn đề cần chú  ý, những sai lầm, hư hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục, phát bản trình tự thực hiện, phiếu đánh giá quy trình và phiếu đánh giá sản phẩm..., đồng thời hướng dẫn HS biết sử dụng phiếu đánh giá sự thực hiện để tự đánh giá quá trình thực hành của bản thân  

Trong quá trình HS thực hành, GV thường xuyên quan sát, hướng dẫn uốn nắn đôn đốc khích lệ HS hình thành kỹ năng và hoàn thiện công việc đảm bảo các tiêu chuẩn về kỹ thuật và thời gian đã đề ra 

Mức độ quan sát và chỉ dẫn của GV sẽ giảm dần qua từng giai đoạn. Đến cuối giai đoạn thực hành độc lập, học sinh đã có thể thực hiện được kĩ năng theo đúng các tiêu chuẩn về kỹ thuật và thời gian. GV cần đánh giá sự thực hiện của học sinh ở cuối giai đoạn này để có thể chuyển sang bài dạy kĩ năng khác.

Lưu ý 

Giải quyết vấn đề phải được thực hiện phối hợp hữu cơ HĐ của GV và HS theo một cơ cấu sư phạm hợp lí, khoa học, trong đó GV giữ vai trò, chức năng tổ chức, điều khiển, hướng dẫn, định hướng chứ không phải truyền thụ áp đặt một chiều. HS được đặt vào vị trí trung tâm của quá trình nhận thức, chủ động tìm tòi, nghiên cứu và rèn luyện tự tạo nên năng lực của mình. 



Kết quả đạt được của phần giải quyết vấn đề là học sinh hình thành được kiến thức về công việc, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp và cơ bản là đã tạo ra được sản phẩm theo tiêu chuẩn đặt  ra. Vì vậy trong quá trình hướng dẫn, GV cần phải giành cho HS một quỹ thời gian đáng kể để họ được luyện tập độc lập nhằm hình thành kỹ năng, phát triển ý tưởng,  đồng thời tự kiểm tra và đánh giá kết quả thực hành của mình.
+ Kết thúc vấn đề

Nội dung của phần này là nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch HĐ tiếp theo.

- Củng cố kiến thức (nhấn mạnh các kiến thức lý thuyết liên quan cần lưu ý)

- Củng cố kỹ năng (củng cố các kỹ năng cần lưu ý, các sai hỏng thường gặp và cách khắc phục)

- Nhận xét kết quả học tập (đánh giá ý thức và kết quả học tập)

- Hướng dẫn chuẩn bị cho buổi học sau (về kiến thức, dụng cụ, vật tư...)

GV tổ chức và hướng dẫn NH đánh giá dựa trên các tiêu chí và chỉ số về sản phẩm. Các tiêu chí được sử dụng để đánh giá bao gồm: năng xuất lao động, chất lượng sản phẩm, nguyên vật liệu và thiết bị sử dụng, việc đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện công việc. GV có thể sử dụng phiếu đánh giá quy trình và phiếu đánh giá sản phẩm để hướng dẫn HĐ tự đánh giá của người học.

+  Hướng dẫn tự học

Các bước hướng dẫn tự luyện tập

Bước 1. Giao bài tập tự luyện tập. GV nên thiết kế bài tập trên phiếu và giao cho HS vào cuối BH. Bài tập phải đảm bảo sự phân hóa cho phù hợp với trình độ của mỗi người học. Trong phiếu giao bài tập nên thiết kế đầy đủ các yêu cầu và hướng dẫn cách thực hiện, tài liệu, dụng cụ thiết bị sử dụng để thực hiện.

Bước 2. Hướng dẫn cách thực hiện bài tập. GV nên hướng dẫn cụ thể cách thực hiện bài tập kế cả khi GV đã thiết kế phần hướng dẫn trong phiếu giao bài tập.

Bước 3. Giải đáp thắc mặc của HS về nội dung và cách thực hiện bài tập
3.2. Đánh giá bài giảng

1)  Ghi chép khi dự giờ bài giảng tích hợp


Nội dung ghi chép

Thời gian thực hiện;

Các bước lên lớp;

Khả năng sử dụng phương tiện dạy học;

Khối lượng tri thức đã chuyển tải;

Năng lực làm mẫu; 

Đối chiếu thực tế giảng dạy với giáo án, đề cương BG đã chuẩn bị;

Sự liên hệ với thực tiễn của bài giảng;

Phát huy tính tích cực của HSSV;

Xử lý tình huống sư phạm;

Xử lý tình huống kỹ thuật;

Khả năng lĩnh hội tri thức của HSSV; 

Mức độ kỹ năng nghề của HSSV đã đạt được;

Xác định bài học cho sinh viên TTSP từ thực tế giảng dạy;

2) Đánh giá bài giảng theo mẫu phiếu bài giảng tích hợp

Trên cơ sở đã tập đánh giá bài giảng theo bảng đánh giá năng lực, học viên cần thực hiện đánh giá bài giảng theo các tiêu chí của bài giảng tích hợp theo mẫu phiếu. Việc đánh giá đồng nghiệp giúp cho học viên rút kinh nghiệm để thực hiện tốt giáo án đã biên soạn cũng như các giáo án sau này học viên sẽ thực hiện ở cơ sở GDNN.
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